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1 11/06/2026 07:00 - 09:30 1526 EII 4_100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 1 Thành Thái 26

2 11/06/2026 07:00 - 09:30 1527 EII 4_200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 1 Thành Thái 33

3 11/06/2026 07:00 - 09:30 1528 EII 4_300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 1 Thành Thái 32

4 11/06/2026 07:00 - 09:30 1537 EII 4_1200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 1 Thành Thái 31

5 11/06/2026 07:00 - 09:30 1538 EII 4_1300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 1 Thành Thái 30

6 11/06/2026 07:00 - 09:30 1539 EII 4_1400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 1 Thành Thái 29

7 11/06/2026 07:00 - 09:30 1540 EII 4_1500 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 1 Thành Thái 28

8 11/06/2026 07:00 - 09:30 1547 EII 4_2200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 1 Thành Thái 13

9 11/06/2026 07:00 - 09:30 1548 EII 4_2300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 1 Thành Thái 10

10 11/06/2026 07:00 - 09:30 1566 EII 5_3000 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 27

11 11/06/2026 07:00 - 09:30 1567 EII 5_3100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 22

12 11/06/2026 07:00 - 09:30 1573 EII 5_3700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 23

13 11/06/2026 07:00 - 09:30 1574 EII 5_3800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 21

14 11/06/2026 07:00 - 09:30 1577 EII 5_4100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 20

15 11/06/2026 09:50 - 12:20 1541 EII 4_1600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 2 Thành Thái 29

16 11/06/2026 09:50 - 12:20 1542 EII 4_1700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 2 Thành Thái 28

17 11/06/2026 09:50 - 12:20 1543 EII 4_1800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 2 Thành Thái 31

18 11/06/2026 09:50 - 12:20 1544 EII 4_1900 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 2 Thành Thái 27

19 11/06/2026 09:50 - 12:20 1545 EII 4_2000 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 2 Thành Thái 30

20 11/06/2026 09:50 - 12:20 1546 EII 4_2100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 2 Thành Thái 26

21 11/06/2026 09:50 - 12:20 1549 EII 4_2400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 2 Thành Thái 33

22 11/06/2026 09:50 - 12:20 1550 EII 4_2500 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 2 Thành Thái 32

23 11/06/2026 09:50 - 12:20 1575 EII 5_3900 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 24

24 11/06/2026 09:50 - 12:20 1576 EII 5_4000 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 17

25 11/06/2026 09:50 - 12:20 1578 EII 5_4200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 21

26 11/06/2026 09:50 - 12:20 1579 EII 5_4300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 22

27 11/06/2026 09:50 - 12:20 1580 EII 5_4400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 23

28 11/06/2026 13:00 - 15:30 1529 EII 4_400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 3 Thành Thái 33

29 11/06/2026 13:00 - 15:30 1530 EII 4_500 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 3 Thành Thái 28

30 11/06/2026 13:00 - 15:30 1531 EII 4_600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 3 Thành Thái 27

31 11/06/2026 13:00 - 15:30 1532 EII 4_700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 3 Thành Thái 32

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ MÔN TIẾNG ANH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 4, 5 - THI NÓI
HỌC KỲ: 25.2A2 (2533)  - NGÀY: 11/06/2026 & 12/06/2026

FINAL EXAM SCHEDULE – ENGLISH FOR INTERNATIONAL INTEGRATION 4,5 - ORAL TEST
SEMESTER: 25.2A2 (2533) – DATE: 11/06/2026 & 12/06/2026

Phòng tổ chức thi tại Thành Thái là Phòng A.201
The exam administration office at Thành Thái Campus is Room A.201.

11/06/2026
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32 11/06/2026 13:00 - 15:30 1533 EII 4_800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 3 Thành Thái 31

33 11/06/2026 13:00 - 15:30 1534 EII 4_900 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 3 Thành Thái 30

34 11/06/2026 13:00 - 15:30 1535 EII 4_1000 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 3 Thành Thái 29

35 11/06/2026 13:00 - 15:30 1536 EII 4_1100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 3 Thành Thái 26

36 11/06/2026 13:00 - 15:30 1568 EII 5_3200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 24

37 11/06/2026 13:00 - 15:30 1569 EII 5_3300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 21

38 11/06/2026 13:00 - 15:30 1570 EII 5_3400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 22

39 11/06/2026 13:00 - 15:30 1571 EII 5_3500 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 23

40 11/06/2026 13:00 - 15:30 1572 EII 5_3600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 25

1 12/06/2026 07:00 - 09:30 1526 EII 4_100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 1 Thành Thái 26

2 12/06/2026 07:00 - 09:30 1527 EII 4_200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 1 Thành Thái 33

3 12/06/2026 07:00 - 09:30 1528 EII 4_300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 1 Thành Thái 32

4 12/06/2026 07:00 - 09:30 1537 EII 4_1200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 1 Thành Thái 31

5 12/06/2026 07:00 - 09:30 1538 EII 4_1300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 1 Thành Thái 30

6 12/06/2026 07:00 - 09:30 1539 EII 4_1400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 1 Thành Thái 29

7 12/06/2026 07:00 - 09:30 1540 EII 4_1500 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 1 Thành Thái 28

8 12/06/2026 07:00 - 09:30 1547 EII 4_2200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 1 Thành Thái 13

9 12/06/2026 07:00 - 09:30 1548 EII 4_2300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 1 Thành Thái 10

10 12/06/2026 07:00 - 09:30 1566 EII 5_3000 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 27

11 12/06/2026 07:00 - 09:30 1567 EII 5_3100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 22

12 12/06/2026 07:00 - 09:30 1573 EII 5_3700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 23

13 12/06/2026 07:00 - 09:30 1574 EII 5_3800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 21

14 12/06/2026 07:00 - 09:30 1577 EII 5_4100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 1 Thành Thái 20

15 12/06/2026 09:50 - 12:20 1541 EII 4_1600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 2 Thành Thái 29

16 12/06/2026 09:50 - 12:20 1542 EII 4_1700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 2 Thành Thái 28

17 12/06/2026 09:50 - 12:20 1543 EII 4_1800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 2 Thành Thái 31

18 12/06/2026 09:50 - 12:20 1544 EII 4_1900 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 2 Thành Thái 27

19 12/06/2026 09:50 - 12:20 1545 EII 4_2000 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 2 Thành Thái 30

20 12/06/2026 09:50 - 12:20 1546 EII 4_2100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 2 Thành Thái 26

21 12/06/2026 09:50 - 12:20 1549 EII 4_2400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 2 Thành Thái 33

22 12/06/2026 09:50 - 12:20 1550 EII 4_2500 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 2 Thành Thái 32

23 12/06/2026 09:50 - 12:20 1575 EII 5_3900 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 24

24 12/06/2026 09:50 - 12:20 1576 EII 5_4000 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 17

25 12/06/2026 09:50 - 12:20 1578 EII 5_4200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 21

26 12/06/2026 09:50 - 12:20 1579 EII 5_4300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 22

27 12/06/2026 09:50 - 12:20 1580 EII 5_4400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 2 Thành Thái 23

28 12/06/2026 13:00 - 15:30 1529 EII 4_400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 3 Thành Thái 33

29 12/06/2026 13:00 - 15:30 1530 EII 4_500 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 3 Thành Thái 28

30 12/06/2026 13:00 - 15:30 1531 EII 4_600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 3 Thành Thái 27

12/06/2026
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31 12/06/2026 13:00 - 15:30 1532 EII 4_700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 3 Thành Thái 32

32 12/06/2026 13:00 - 15:30 1533 EII 4_800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 3 Thành Thái 31

33 12/06/2026 13:00 - 15:30 1534 EII 4_900 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 3 Thành Thái 30

34 12/06/2026 13:00 - 15:30 1535 EII 4_1000 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 3 Thành Thái 29

35 12/06/2026 13:00 - 15:30 1536 EII 4_1100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 4 3 Thành Thái 26

36 12/06/2026 13:00 - 15:30 1568 EII 5_3200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 24

37 12/06/2026 13:00 - 15:30 1569 EII 5_3300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 21

38 12/06/2026 13:00 - 15:30 1570 EII 5_3400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 22

39 12/06/2026 13:00 - 15:30 1571 EII 5_3500 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 23

40 12/06/2026 13:00 - 15:30 1572 EII 5_3600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 5 3 Thành Thái 25

                                                Ho Chi Minh City, May 29 th , 2026

                       Viện trưởng / Dean

         Viện Anh ngữ và Hội nhập quốc tế

Institute of English and International Integration

                      Trần Quang Hải

Người lập bảng

                         (Đã ký / Signed)

  Trần Ngọc Minh Thư

                                            TP. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2026


